SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC


KÌ THI OLYMPIC 10-3 LẦN III, NĂM 2018

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN: VẬT LÍ  LỚP 10
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1: Thả một hòn bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh của dốc AB dài 1,8 m. Xuống hết dốc hòn bi tiếp tục lăn chậm dần đều trên đoạn đường nằm ngang và dừng lại tại điểm C cách B 1,8 m. Biết rằng sau khi lăn qua B được 4 s, hòn bi đến điểm D với vận tốc 0,2 m/s. Tìm đoạn đường BD và khoảng thời gian bi bắt đầu lăn từ A cho đến khi dừng lại.

Đáp án câu 1:

	Nội dung
	ĐIỂM

	Gọi a1, t1 là gia tốc và thời gian bi chuyển động trên AB; a2, t2 là gia tốc và thời gian bi chuyển động trên BC.
Xét đoạn AB:
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	Xét đoạn BD:
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	Xét đoạn BC:
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	Từ (1) và (2) ta có phương trình 
[image: image4.wmf]2

11

1620,040

aa

-+=

 

Ta được 2 nghiệm: a1=0,1m/s2 và a1=0,025m/s2
Suy ra a2= - 0,1m/s2 và a2= - 0,025m/s2
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	· Với  a1=0,1m/s2
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                                     Thời gian tổng cộng t=12s
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	· Với  a1=0,025m/s2
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Câu 2: Hai vật cùng khối lượng m = 1 kg được nối với nhau bằng sợi dây không dãn và khối lượng không đáng kể. Một trong hai vật chịu tác động của lực kéo 
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hợp với phương ngang góc α = 300 . Hai vật có thể trượt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và bàn là 0,268. Biết rằng dây chỉ chịu được lực căng lớn nhất là 10 N. Tính lực kéo lớn nhất để dây không đứt. Lấy 
[image: image9.wmf]3

= 1,732, g=10m/s2. 
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Đáp án câu 2: 

	Nội dung
	ĐIỂM
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	Vật 1 có:
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Chiếu xuống Ox ta có: F.cos 300 - T1 - F1ms = m1a1
Chiếu xuống Oy:              Fsin 300 - P1 + N1 = 0

Và F1ms = µ N1 = µ(mg - Fsin 300)
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  F.cos 300 - T1 - µ (mg - Fsin 300) = m1a1     (1)
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	Vật 2:
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Chiếu xuống Ox ta có:   T - F2ms = m2a2
Chiếu xuống Oy:           -P2 + N2 = 0

mà F2ms = µ N2 = µm2g
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 T2 - µm2g = m2a2          (2)
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	Vì m1 = m2 = m; T1 = T2 = T ; a1 = a2 = a
Từ (1) và (2) suy ra
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 F.cos 300 - T - µ(mg - Fsin 300) = ma      (3)
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  T - µmg = ma                    (4)
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	Từ (3) và (4)
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Câu 3:

Một vật nặng có khối lượng 5 kg được treo vào đầu 

sợi dây không giãn AB có chiều dài 0,5m ( như hình vẽ ). 
 Thanh chống cứng BC có khối lượng không đáng kể dài 25 cm 

có phương vuông góc với bức tường tại C (phương ngang). 

Lấy g = 10 m/s2
Tính lực căng T của dây AB và phản lực N của tường lên thanh.

Đáp án câu 3: 

	Nội dung
	ĐIỂM

	Áp dụng điều kiện cân bằng có:
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Chiếu lên hệ trục tọa độ:
Lực căng dây:
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Phản lực của tường tác dụng lên thanh
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Câu 4: Búa máy có khối lượng m1= 1000kg rơi từ độ cao 3,2m vào một cái cọc m2 = 5000 kg, va chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm. Tính:

a. Vận tốc của búa và cọc ngay sau va chạm.

b. Tỉ số (phần trăm) giữa nhiệt tỏa ra và động năng của búa trước va chạm

Đáp án câu 4: 

	Nội dung
	ĐIỂM

	a. Vận tốc của búa trước khi chạm cọc
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Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:
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	b. Động năng của hệ trước va chạm
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Động năng của hệ sau va chạm
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Nhiệt lượng tỏa ra là 
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Tỉ số 
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Câu 5: Cho n = 1mol khí lí tưởng biến đổi qua các trạng thái được biểu diễn trên đồ thị T-V như hình vẽ. 

- Quá trình 1(2 là một đoạn thẳng có đường kéo dài đi qua gốc tọa độ.

- Quá trình 2(3 là quá trình đẳng tích.

- Quá trình 3(1 là một đoạn cong thuộc đường cong có phương trình 
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(trong đó T1 là nhiệt độ ở trạng thái 1, a, b là hằng số dương). Biết 
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, V1 = 1 (lít). Các thông số trạng thái P, V, T và n (mol) liên hệ với nhau bằng công thức 
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a. Xác định P1, P2 , P3. 


b. Tính công của chất khí trong các quá trình 1(2 ; 2(3 ; 3(1.

Đáp án câu 5: 

	Nội dung
	ĐIỂM

	a.

- Ở trạng thái 1: 
[image: image35.wmf]5

111

1

nRT

PVnRT;P24,93.10(Pa)

V

=Þ==


- Quá trình từ 
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là quá trình đẳng áp, ta có: 
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Ta có : 
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- Quá trình từ 
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 là quá trình đẳng tích, ta có: 
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	b.

+) Quá trình 
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là quá trình đẳng áp, chất khí thực hiện công: 
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+) Quá trình 
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 ta có: A23 = 0(J).
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	+) Xét quá trình 
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, chất khí nhận công
Ta có : 
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Suy ra : 
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Ta thấy P là hàm bậc nhất của V với hệ số  a < 0.
	0,25

0,25

0,25

	
[image: image48.wmf](

)

(

)

3113211

137479

AppVVnRT(J)

244

=+-==

Đồ thị của nó được biểu diễn trên trục (P,V) như hình vẽ.
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Câu 6: Một động cơ nhiệt của đầu máy xe lửa có công suất 25kw và có hiệu suất bằng 60% hiệu suất cực đại. Động cơ hoạt động giữa hai nguồn nhiệt có nhiệt độ 32oC và 127oC.

a. Động cơ tiêu thụ hết bao nhiêu than trong một ngày đêm?

b. Tàu chạy từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thủ đô Hà Nội trên quãng đường 1730km với vận tốc trung bình 60km/h thì tiêu thụ hết bao nhiêu than?

Biết năng suất tỏa nhiệt của than là 31.106J/Kg.

Đáp án câu 6: 

	Nội dung
	ĐIỂM

	a. 

Hiệu suất của động cơ:
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Công suất của động cơ bằng 25 kw nghĩa là trong một giây động cơ sinh ra một công 25000 J

Khi đó nó tiêu tốn một nhiệt lượng:
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Trong một ngày đêm nhiệt lượng cần cung cấp:
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Nhiệt lượng tương ứng với một lượng than:
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	b.

Thời gian để tàu đi từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh là:
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Một ngày đêm tiêu thụ hết một lượng than là 490,3kg. Trong thời gian chạy từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh (28,83h.) động cơ cần tiêu thụ hết lượng than:
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